
Thực hiện: Trần Hoài Tú 10A2 

GV HD: NGUYỄN ĐĂNG TÙNG



Phải có 

HỆ ĐIỀU HÀNH

Làm sao các thiết bị này có

thể tạo thành 1 máy tính hoạt

động được?



Máy tính không hoạt động vì

chưa nạp hệ điều hành.
Máy tính hoạt động với hệ

điều hành windows XP.



I/ Tìm hiểu hệ điều hành

1. Khái niệm hệ điều hành (Operating System)

- Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức

thành một hệ thống với nhiệm vụ:

• Đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính

• Cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối

việc thực hiện các chương trình

• Quản lý chặt chẽ, khai thác hợp lý các tài nguyên

của máy



• Hệ điều hành thường được lưu trữ dưới dạng các mô-đun độc lập trên bộ
nhớ ngoài

Vd: trên đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD,…

* Một số hệ điều hành phổ biến:

được sử dụng rộng rãi vào những năm 80 thế kỉ XX

Xuất hiện vào những năm 90 của thế kỉ XX, có giao diện đồ họa trực quan, 
dễ sử dụng và phổ biến ở Việt Nam

MS-DOS

Windows

Windows me

Windows XP

Windows Server 2003

VISA, Win 7,…Windows 98, 2009

Windows 95

Windows 3.11

Windows 1.01



Một số hình ảnh các hệ điều hành

MS-DOS Windows 1.01



Windows 3.1 Windows 95



Windows 98 Windows 2000

Windows 2000 Server



Win Me Windows XP

Windows 
VISTA



Windows 7



UNIX LINUX



2. Chức năng và thành phần của HĐH

a. Chức năng:

Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống. Việc

giao tiếp có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách

Sử dụng câu lệnh nhập từ

bàn phím

Sử dụng cửa sổ, biểu tượng, thanh

bảng chọn. Điều khiển bằng bàn phím

hoặc chuột



 Cung cấp tài nguyên (bộ nhớ, các thiết bị

ngoại vi,…) cho các chương trình và tổ chức thực

hiện các chương trình đó.

HỆ ĐIỀU HÀNH

Các thiết

bị khác;



 Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ

ngoài, cung cấp các công cụ tìm kiếm và truy

cập thông tin.

Bộ nhớ ngoài



 Hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi.

 Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.



• Các chương trình nạp khi khởi  động và  thu dọn 

hệ thống trước khi tắt máy hay khởi động lại 

máy.

• Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người và 

máy. (dùng chuột và bàn phím).

• Chương trình quản lý tài nguyên, có nhiệm vụ 

phân phối và thu hồi tài nguyên.

• Hệ thống quản lý tập tin (tệp): phục vụ việc tổ 

chức, tìm kiếm thông tin cho các chương trình 

khác xử lý.

• Các chương trình điều khiển và chương trình tiện 

ích khác.

b. Thành phần



3. Phân loại hệ điều hành

Có 3 loại chính
a. Đơn nhiệm một người dùng

Mỗi lần làm việc chỉ cho phép một người đăng nhập

vào hệ thống và các chương trình phải được thực hiện

lần lượt.

Ví dụ: Hệ điều hành MS-DOS

C:\>type baitho.txt

Nhanh len chu, voi vang len day chu

Em em oi! Mua xuan sap gia roi.

C:\>-



b. Đa nhiệm một người dùng

Mỗi lần làm việc chỉ cho phép một người đăng nhập vào

hệ thống, hệ thống có thể kích hoạt nhiều chương trình.

Ví dụ: Hệ điều hành Windows 95, 98.XP



c. Đa nhiệm nhiều người dùng

Mỗi lần làm việc cho phép nhiều người đăng nhập vào

hệ thống, hệ thống có thể thực hiện đồng thời nhiều

chương trình.

Ví dụ: Hệ điều hành Windows 2000 Server, Windows

2003 Server, Windows 2008 Server



Một số hệ điều hành thông dụng

a/Hệ điều hành MS-DOS

Hệ điều hành MS-DOS của hãng Microsoft trang bị

cho máy tính cá nhân IBM PC.

 Đơn giản, hiệu quả phù hợp với tình trạng thiết bị

của máy tính cá nhân trong thập kỉ 80 của thế kỉ 20

 Việc giao tiếp với MS-DOS được thực hiện thông

qua hệ thống lệnh.

 MS-DOS là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng



b/ Hệ điều hành Windows

• Là hệ điều hành được sử dụng phổ biến nhất

hiện nay với các phiên bản cải tiến khác nhau

William H. Gates Chủ Tịch và 

Kiến Trúc Sư Trưởng Phần Mềm 

Tập Đoàn Microsoft

Windows 1.0, phiên bản đầu tiên, ra 

mắt năm 1985



*Các đặc trưng của Windows

• Chế độ đa nhiệm

• Có hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng

chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa

và văn bản giải thích

• Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ họa và đa

phương tiện đảm bảo khai thác có hiệu quả

nhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh, 

hình ảnh

• Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi

trường mạng



c/Các hệ điều hành UNIX và Linux

• Hệ điều hành UNIX

- Hệ điều hành UNIX do Ken Thompson và

Dennis Ritchie thuộc phòng thí nghiệm Bell 

của hãng AT & T xây dựng từ năm 1970

- Hệ điều hành UNIX là hệ điều hành đa nhiệm

nhiều người dùng, có khả năng đảm bảo một

lượng rất lớn người dùng đồng thời khai thác

hệ thống.



Các đặc trưng

• UNIX là hệ thống đa nhiệm nhiều người dùng

• Có hệ thống quản lí tệp đơn giản và hiệu quả

• Có một hệ thống phong phú các mô-đun và

chương trình tiện ích hệ thống



Ưu điểm:

- Do modun được viết bởi

ngôn ngữ bậc cao nên dễ dàng

thay đổi, bổ sung phù hợp với

hoàn cảnh cụ thể.

- Được ứng dụng rộng rãi trên

nhiều loại máy khác nhau, hệ

thống trở nên mạnh hơn, linh

hoạt hơn.

Nhược điểm:

Do tính chất trên nó làm

cho các phiên bản khác

nhau của UNIX có nhiều

sự khác biệt cơ bản, mất

tính thừa kế và đồng bộ.



MAC OS X có giao diện thân thiện và bắt mắt MAC OS X lion

Leopard là phiên bản

mới nhất của Apple, có

giao diện đồ họa, hiệu

ứng trong suốt, menu 

cuộn với hiệu ứng 3D



• Hệ điều hành Linux

- Năm 1991, Linus Torvalds –

Phần Lan, đã phát triển

UNIX thành LINUX – 1 hệ

điều hành người dùng có thể

chỉnh sửa theo ý muốn



Ưu điểm: 

- Cung cấp cả chương trình

nguồn của toàn bộ hệ thống.

- Tính mở rất cao: đọc, chỉnh

sửa, bổ sung, nâng cấp và sử

dụng mà không bị vi phạm

bản quyền.

- Phổ biến, chi phí thấp về tài

nguyên đĩa.

Nhược điểm:

- Không có một công cụ cài đặt

mang tính chuẩn mực, thống

nhất.

- Việc sử dụng còn hạn chế do

ít các phần mềm ứng dụng

chạy trên Linux.



Hiện nay Linux đã có khả năng cạnh tranh với hệ điều

hành Windows, đặc biệt với sự ra đời Android đã chứng

minh tính năng ưu việt của Linux



4. Cách giao tiếp với hệ điều hành

a/ Nạp hệ diều hành

Để làm việc được với máy tính Hệ điều hành phải được

nạp vào bộ nhớ trong.

- Muốn nạp hệ điều hành ta cần:

+ Có đĩa khởi động

+ Thực hiện một trong các thao tác:

Bật nguồn (Nhấn nút Power)

Nhấn nút Reset

Nhấn đồng thời 3 phím: Ctrl+Alt+Delete



Đĩa khởi động là gì?

Đây là đĩa khởi động

(đĩa chứa chương trình

mồi và một số tệp hệ

thống cần thiết)

Đĩa cứng



Bật nguồn / Nạp nguội  (nhấn nút 

Power): 

• Lúc đầu làm việc 

• Máy bị treo

Nhấn nút Reset

• Đang làm việc

• Máy bị treo

Hệ thống đang thực hiện 

chương trình và bị lỗi.

Ctrl + Alt + Delete



Sơ đồ minh họa hoạt động của việc nạp hệ

điều hành

Power ROM
Bộ nhớ ngoài RAM

Nạp những 

môđun cần thiết 

để hệ điều hành 

có thể hoạt động.

Bật nguồn
Kiểm tra bộ nhớ 

trong và các thiết bị 

đang kết nối với máy 

tính.

Tìm kiếm chương 

trình khởi động trên 

bộ nhớ ngoài.



Power ROM
RAMBộ nhớ ngoài

• Khi bật nguồn, chương trình sẵn có trong ROM

sẽ:

Kiểm tra bộ nhớ trong và các thiết bị đang được

nối với máy tính.

• Tìm chương trình khởi động trên đĩa khởi động,

nạp vào bộ nhớ trong và kích hoạt nó.

• Chương trình khởi động sẽ tìm các modul cần

thiết của HĐH trên đĩa khởi động và nạp chúng

vào bộ nhớ trong.



Một số hình ảnh làm việc với hệ điều hành



2. Cách làm việc với hệ điều hành

• Người dùng có thể đưa yêu cầu hoặc thông tin 

vào hệ thống bằng 2 cách sau:

• Cách 1: Sử dụng câu lệnh (Command)

• Cách 2: Sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa

ra thường dưới dạng bảng chọn (Menu), nút

lệnh (Button), cửa sổ (Window) chứa hộp

thoại (Dialog box)



 Sử dụng câu lệnh (Command)Cách 1: Sử dụng các lệnh (Command)

vd: hệ điều hành MS-DOS

C:\>DIR enter       D:\TREE enter

Ưu điểm: Giup hệ thống biết chính xác việc cần

làm và thực hiện ngay lập tức

Nhược điểm: người sử dụng phải biết câu lệnh

và gõ trực tiếp vào máy tính





Cách 2: Sử dụng bảng chọn

-Khi sử dung bảng chọn hệ thống sẽ chỉ ra những

việc có thể thực hiện hoặc những giá trị có thể

đưa vào

-Người sử dụng chỉ cần chọn công việc hoặc

tham số thích hợp

Ưu điểm: thao tác nhanh, đơn giản là nháy chuột

vào biểu tượng muốn chọn



Bảng 

chọn

Hộp 

thoại

Nút 

lệnh



2. Cách làm việc với hệ điều hành

Hộp thoại văn 

bản

Nút 

chọn

Nút quản lý danh 

sách chọn

Nút 

lệnh



3. Ra khỏi hệ thống

- Là thao tác để hệ điều hành dọn dẹp các tệp

trung gian, lưu các tham số cần thiết, ngắt kết

nối mạng,…để tránh mất mát tài nguyên, 

chuẩn bị cho phiên làm việc tiếp thuận lợi

- Hệ điều hành có 3 chế độ chính để ra khỏi hệ

thống

- 1. Tắt máy (Shut Down hoặc Turn Off)

- 2. Tạm ngừng (Stand By)

- 3. Ngủ đông (Hibernate)



HĐH sẽ dọn 

dẹp hệ thống 

và tắt nguồn

Máy tạm 

nghỉ, tiêu thụ 

ít năng lượng.

Lưu lại trạng 

thái đang làm 

việc vào đĩa 

cứng.



II/ Hệ điều hành Ubuntu
1. Lịch sử phát triển

• Ubuntu được hình thành từ năm 2004 bởi Mark Shuttleworth, 

1 doanh nhân thành đạt ở Nam Phi, và công ty của ông là

Canionical

• Ông nhận ra sức mạnh của Linux và nguồn mở, nhưng cũng

nhận thấy nhược điểm đang ngăn chặn sự phát triển của nó

Tạo ra hệ điều hành dễ dùng và hoàn toàn tự do

• Dùng hệ thống Debian làm cơ sở, ông bắt đầu tạo nên Ubuntu

• Lúc đầu, bằng tiền riêng, ông đã cho ghi đĩa CD cài đặt để phát

tán miễn phí đến người dùng trên thế giới trở nên phổ biến, 

Ubuntu trở thành bản phân phố GNU/Linux dựa vào hệ Debian

được yêu thích nhất



• Thu hút nhiều người dùng bởi mặt chức năng
và khả năng hỗ trợ phần cứng

• 1997 Dell đã bắt đầu hợp tác với Canonical để
bán máy tính cài đặt sẵn Ubuntu

• 2005 Cảnh sát Pháp đã chuyển hệ thống máy
tính của mình sang một biến thể của Ubuntu. 
Đến 2012, cho tất cả các máy tính chạy
Ubuntu



2. Ubuntu là gì?
• Ubuntu là một hệ điều hành do cộng đồng phát triển

cho các máy tính xách tay, máy tính để bàn và cả máy 

chủ. Bất kỳ sử dụng ở đâu, nó đều có tất cả các ứng 

dụng luôn cần, từ các ứng dụng soạn thảo văn bản tới 

thư điện tử, từ phần mềm máy chủ web tới các công cụ 

lập trình.

• Ubuntu là và sẽ luôn là miễn phí (free of charge). 

Người dùng không phải trả bất kỳ phí bản quyền nào. 

Có thể tải nó về, sử dụng và chia sẻ Ubuntu với bạn bè, 

gia đình, nhà trường hoặc doanh nghiệp của bạn mà 

không vì bất cứ thứ gì một cách tuyệt đối

• Ubuntu là một từ có nguồn gốc từ châu Phi, có nghĩa 

là “lòng nhân ái cho mọi người”





3. Xu hướng phát triển

• Bản phát hành đầu tiên của Ubuntu bắt đầu qua việc tạo 

ra một nhánh tạm thời của dự án Debian Linux. 

• Việc này đã được thực hiện để một phiên bản mới của 

Ubuntu có thể được phát hành mỗi 6 tháng, tạo ra một hệ 

điều hành được cập nhật thường xuyên hơn. Bản phát 

hành Ubuntu luôn gồm bản GNOME mới nhất, và được 

lên lịch phát hành khoảng 1 tháng sau GNOME. 

• Khác với các nhánh có mục đích chung trước của Debian-

như MEPIS, Xandros,… phần nhiều trong số chúng dựa 

vào các phần mềm bổ sung có mã đóng mô hình của một 

doanh nghiệp. Ubuntu lại giống với triết lý của Debian 

hơn và dùng các phần mềm miễn phí (libre) vào mọi thời 

điểm



4.Cách cài đặt Ubuntu

• Cách 1: Chạy trực tiếp Ubuntu trên đĩa CD 

• Cách 2: Cài đặt hệ điều hành Ubuntu như một 

ứng dụng trên Windows

• Cách 3: Cài đặt hệ điều hành Ubuntu chạy độc 

lập 



Cách 1: Chạy trực tiếp Ubuntu trên đĩa CD 

1. Khởi động máy tính lên, cho đĩa CD Ubuntu vào 

ổ CD trước khi máy Boot vào hệ điều hành. Màn 

hình chọn lựa ngôn ngữ cài đặt hiện lên,chọn 

English rồi nhấn nút <<Enter>>

Lựa chọn 

ngôn ngữ 

cài đặt



2. Chọn Try Ubuntu without any change to your 
computer rồi nhấn phím Enter

3. Và bây giờ ta hoàn toàn có thể dùng Ubuntu.



Cách 2: Cài đặt hệ điều hành Ubuntu như 

một ứng dụng trên Windows

1. Đưa đĩa Ubuntu vào ổ sau khi đã khởi động 

Windows. Bấm đúp vào ổ đĩa nếu không thấy

bảng như sau hiện ra.



2. Nhấn nút <<Install Inside Windows>>. Tiếp đó bảng 

cài đặt của Ubuntu hiện ra. Điền đầy đủ thông tin 

theo yêu cầu rồi nhấn nút <<Install>>



3. Đợi khoảng vài phút để Ubuntu kiểm tra xem đĩa CD 

có lỗi không. Sau khi kiểm tra CD xong Ubuntu sẽ 

Copy đĩa vào máy để chuẩn bị cho quá trình cài đặt



5. Sau khi việc chuẩn bị đã xong (gồm copy các file 

MBR và chuẩn bị các file disk ảo cho quá trình cài ...)  

bỏ CD ra khỏi ổ CD rồi nhấn nút <<Finish>> để khởi 

động lại. 



6. Sau khi khởi động lại vào màn hình Boot bạn chọn Ubuntu. 



Cách 3: Cài đặt hệ điều hành Ubuntu chạy độc 

lập

1.Khởi động máy bằng chế độ khởi động CD-ROM đầu 

tiên, màn hình chọn ngôn ngữ cài đặt hiện ra, chọn 

English rồi nhấn phím Enter

2. Sau đó là màn hình chọn lựa các chế độ cài đặt Ubuntu, 

chọn Install Ubuntu.

3. Màn hình Welcome xuất hiện, nhấn nút <Forward>>.



4. Trong màn hình Keyboard Layout, Ubuntu sẽ chọn 

lựa mặc định bàn phím phù hợp nhất với máy tính

nhấn nút <<Forward>>



5. Màn hình Prepare disk space, chọn kiểu phân vùng

phù hợp. 

6. Màn hình Who are you?, nhập thông tin tài khoản

mới. Mật khẩu của tài khoản này cũng chính là mật

khẩu tài khoản quản trị ROOT. Sau khi nhập xong, 

bạn nhấn nút <<Forward>>.



7. Màn hình Ready to install, các thông tin tóm tắt về 

những thiết lập vừa thực hiện sẽ xuất hiện, nếu cần 

sửa đổi gì nhấn nút <<Back>>, nhấn nút <<Install>> 

để bắt đầu tiến trình cài đặt Ubuntu

8. Quá trình cài đặt kết thúc, bạn nhấn nút <<Restart 

now>> để khởi động lại máy tính. 



5.Tính năng đặc biệt của Ubuntu

• Hoàn toàn miễn phí

• Sử dụng ít tài nguyên phần cứng

• Tính bảo mật cao

• Khả năng tương thích cao

• Kho ứng dụng miễn phí khổng lồ

• Có thể chạy được các ứng dụng và Game trong 

Window

• Cài đặt và sử dụng Ubuntu song song Window

• Cài đặt dễ dàng và cung cấp các ứng dụng cần thiết



Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe


